Tuần 5
Tiết 13,14
Ngày 4/10-9/10
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐẠI LÍ 6
BÀI 5: SỰ CHUYỂN BIẾN TỪ XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ SANG XÃ HỘI CÓ GIAI CẤP (2 tiết)
I. HOẠT ĐỘNG 1:  HƯỚNG ĐỌC TÀI LIỆU VÀ CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ
I. Sự xuất hiện của công cụ bằng kim loại
- Vào thiên niên kỷ V TCN, con người tìm ra kim loại đầu tiên là đồng đỏ, rồi đồng thau và sắt
- Việc chế tạo công cụ lao động giúp con người khai hoang, khai mỏ, luyện kim, làm nông nghiệp… 
II. Sự chuyển biến trong xã hội nguyên thuỷ
- Nhờ có kim loại, con người tăng năng suất lao động nên sản phẩm dư thừa thường xuyên, phân hoá giàu nghèo 
- Ở phương Tây, phân hoá giàu nghèo triệt để. Ở phương Đông, phân hoá giàu nghèo không triệt để do “tính cố kết cộng đồng” của cư dân rất mạnh mẽ.
III. Việt Nam cuối thời nguyên thuỷ
- Hơn 4.000 năm trước đây, xã hội nguyên thuỷ Việt Nam có chuyển biến trải qua văn hoá Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun với thuật luyện kim, biết chế tác nhiều loại công cụ lao động bằng đồng.  
- Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại giúp cư dân làm nông nghiệp, nghề thủ công và mở rộng địa bàn cư trú để thành lập các xóm làng đầu tiên. 
II. HOẠT ĐỘNG 2:  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA HỌC SINH QUA NGHIÊN CỨU TỰ HỌC

Câu 1: Em hãy nêu những chuyển biến về kinh tế, xã hội vào cuối thời nguyên thủy? Phát minh quan trọng nào của người nguyên thủy tạo nên những chuyển biến này?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...............................................................................................

Câu 2: Con người phát hiện ra kim loại vào khoảng thời gian nào?
A. Thiên niên kỉ IV
B. Thiên niên kỉ IV TCN
C. Thế kỉ IV
D. Thế kỉ IV TCN
Câu 3: Kim lọai đầu tiên được con người phát hiện là:
A. Đồng
B. Bạc
C. Vàng
D. Sắt
Câu 4: Công cụ lao động bằng kim loại được sử dụng vào mục đích gì trong đời sống của người nguyên thủy?
A. Khai phá đất hoang, trồng trọt
B. Xẻ gỗ đóng thuyền
C. Xẻ đá làm nhà, khai thác mỏ
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 5: Việc con người phát hiện ra kim loại dẫn đến sự xuất hiện của những nghề nào?
A. Luyện kim
B. Chế tạo công cụ lao động
C. Chế tạo vũ khí
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 6: Kết quả lớn nhất của việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại là:
A. Sản phẩm làm ra đủ nuôi sống con người
B. Sản phẩm làm ra không chỉ đủ nuôi sống con người mà còn dư thừa
C. Khai khẩn đất hoang
D. Tăng diện tích trồng trọt
Câu 7: Cuối thời nguyên thủy, người Việt cổ đã có những công cụ lao động nào?
A. Công cụ mũi nhọn
B. Lưỡi câu
C. Mũi giáo, mũi tên
D. Cả ba đáp án trên
Câu 8: Nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến sự tan rã của xã hội nguyên thủy?
A. Sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại
B. Sự xuất hiện chế độ tư hữu
C. Sự phát triển của sản xuất
D. Sự phát triển của đời sống vật chất và tinh thần
























Tuần 5
Tiết 15
Ngày 4/10 - 8/10
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐẠI LÍ 6
BÀI 3. TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ
I. HOẠT ĐỘNG 1:  HƯỚNG ĐỌC TÀI LIỆU VÀ CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ

I. Phương hướng trên bản đồ
- Các hướng chính trên bản đồ là Bắc, Nam, Đông, Tây. Các hướng trung gian là Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc
- Sử dụng hệ thống kinh tuyến và vĩ tuyến để xác định phương hướng trên bản đồ. Ngoài ra còn dựa vào kim chỉ nam và mũi tên chỉ hướng Bắc trên bản đồ để xác định hướng
II. Tỉ lệ bản đồ
- Khái niệm: Tỉ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ của khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách trên thực địa. 
- Nguyên tắc: Để tính khoảng cách trên thực địa (theo đường chim bay) dựa vào tỉ lệ bản đồ, chúng ta cần thao tác như sau:
. Đo khoảng cách giữa hai điểm trên tờ bản đồ bằng thước kẻ.
. Đọc độ dài đoạn vừa đo trên thước kẻ.
. Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách trên thực địa
- Nếu trên bản đồ có tỉ lệ thước, ta đem khoảng cách AB trên bản đồ áp vào thước tỉ lệ sẽ biết được khoảng cách AB trên thực tế

II. HOẠT ĐỘNG 2:  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA HỌC SINH QUA NGHIÊN CỨU TỰ HỌC

Câu 1: Cho biết các hướng chính và cá hướng trung gian trên bản đồ? 
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